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STT Mã SV Họ và tên SV Phái Ngày sinh Mã lớp Mã MH Nhóm Giảng viên

1 1511402010069 Trịnh Ngọc Bích Nữ 16/12/1997 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

2 1521402170062 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 D15NV02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

3 1427601010206 Nguyễn Mai Kim Cương Nữ 13/02/1996 D14XH02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

4 1511402190066 Lê Thị Hồng Diễm Nữ 23/03/1993 C15DL02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

5 1511402010068 Nguyễn Thị Đặng Nữ 23/12/1997 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

6 1511402190055 Lê Thị Diệu Hiền Nữ 18/09/1997 C15DL02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

7 1523402010063 Trần Thị Hoa Nữ 17/09/1996 D15TC02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

8 1523402010064 Nguyễn Ánh Hồng Nữ 13/10/1997 D15TC02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

9 1511402010075 Phạm Thị Huyền Nữ 20/10/1997 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

10 1528501010110 Võ Hữu Khánh Nam 19/12/1996 D15QM03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

11 1511402010061 La Thị Kiều Nữ 10/07/1995 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

12 1521402170055 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 19/09/1997 D15NV02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

13 1523402010052 Ngô Nguyễn Phương Loan Nữ 11/01/1997 D15TC02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

14 1421402170148 Đoàn Thị Mơ Nữ 02/07/1995 D14NV03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

15 1220410079 Nguyễn Hoàng Nam Nam 19/11/1994 D12KTR02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

16 1523403010094 Hoàng Thị Ngân Nữ 24/10/1997 D15KT02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

17 1528501010100 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 30/03/1997 D15QM03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

18 1411402090048 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 C14TO01 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

19 1523403010062 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 15/08/1997 D15KT02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

20 1511402010077 Lê Thị Nguyệt Nữ 10/12/1997 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

21 1528501010135 Vũ Thị Nhân Nữ 02/01/1996 D15QM03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

22 1425202010076 Lê Nhật Nam 28/01/1996 D14DTCN01 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

23 1528501010113 Nguyễn Đại Phát Nam 24/07/1997 D15QM03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

24 1511402010058 Lưu Thị Bích Phụng Nữ 03/07/1997 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

25 1427601010213 Lê Thị Sen Nữ 02/09/1996 D14XH02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

26 1511402010073 Trần Thị Ngọc Sương Nữ 25/05/1997 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

27 1424801030053 Nguyễn Đình Tân Nam 20/09/1996 D14PM02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

28 1523401010116 Trương Thị Hồng Thủy Nữ 28/02/1997 D15MKT02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

29 1511402130098 Nguyễn Anh Thư Nữ 07/02/1997 C15SH03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang
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30 1421402170107 Hoàng Thị Hoài Thương Nữ 24/10/1994 D14NV03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

31 1523402010091 Võ Thị Thủy Tiên Nữ 01/07/1997 D15TC02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

32 1523403010107 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 03/01/1997 D15KT02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

33 1321402010095 Thị Pơ Trang Nữ 11/12/1994 D13MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

34 1421402170127 Lê Thị Thanh Trâm Nữ 26/04/1995 D14NV03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

35 1521402010091 Nguyễn Thị Ngọc Trầm Nữ 21/04/1997 D15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

36 1221210043 Nguyễn Lê Tuấn Nam 04/06/1994 D15XH01 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

37 1421401010100 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 06/06/1996 D14GDQL01 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

38 1523403010075 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 20/04/1997 D15KT02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

39 1511402010045 Lê Hồng Xuân Nữ 02/01/1996 C15MN02 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang

40 1511402190099 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 11/07/1997 C15DL03 AV205
HLNN1

0
Hoàng Hồ Trang
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